
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

KHOA GIÁO DỤC DẠI CƯƠNG

TỔNG HỢP NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Tổng hợp tháng 5/2015

1/KHI LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, GV CĂN CỨ VÀO CHUẨN ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC, BÀI HỌC, GIỜ GIẢNG/TIẾT GIẢNG 
2/PHẢI SỬ DỤNG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP MÀ NÓ LÀM TĂNG TÍNH TÍCH CỰC CỦA NGƯỜI HỌC (LÀM TĂNG HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA HSSV) 

	TT
	PHƯƠNG PHÁP
	Mô tả hoạt động của GV
	Mô tả hoạt động của HSSV
	Chỉ ra ưu điểm trong quá trình dạy học
	Những hạn chế và hướng khắc phục (nếu có)
	Yêu cầu về Phương tiện, đồ dùng để dạy học
	Nguồn

Tham khảo

Lấy ở đâu

	
	Tên phương pháp 
	Mô tả/khái niệm 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	GV
	HSSV
	

	1
	Thuyết trình
	Dùng lời nói để truyền đạt kiến thức đến người nghe
	1/GV có giọng nói dễ nghe

2/Sử dụng biện pháp diễn dịch hoặc quy nạp để trình bày nội dung 
	Lắng nghe, 
ghi bài,
 hỏi khi chưa hiểu bài. 
	Nắm được kiến thức cơ bản 

Phù hợp với giảng dạy các khái niệm, đặc trưng, nội dung chính/cơ bản.
	1/PP này dạy học mang tính thụ động, nên kết hợp với PP khác để tăng tính tích cực của hssv. 
VD nên kết hợp với PP nêu vấn đề hoặc PP tham vấn 
	Micro, bảng, phấn, tài liệu
	Có tài liệu, tập ghi bài  
	Tài liệu tập huấn chính trị năm 2014 
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	2
	Thuyết trình 
	Kiến thức truyền từ giảng viên sang học sinh 
	Máy phát thông tin
	Máy thu nhận, lưu trữ thông tin, tái hiện.
	Truyền được lượng lớn thông tin. 


	 Sinh viên thụ động.
	 Giáo trình


	Giáo trình

Web 
	(Bordallo & Ginestet, 1993)

	3
	Đàm thoại
	Là phương pháp trong đó quá trình tương tác giữa người dạy và người học để truyền thụ và lĩnh hội tri thức, hình thành và phát triển năng lực cho người học được thực hiện thông qua hệ thống câu hỏi và trả lời tương ứng nhằm đạt được mục tiêu dạy học
	- Trước khi lên lớp: xây dựng câu hỏi

- Trên lớp: thực hiện đặt câu hỏi trên lớp; trả lời câu hỏi của sinh viên đưa ra (nếu có).
	Lắng nghe câu hỏi, thảo luận nhóm (có thể) và trả lời câu hỏi.

Đặt câu hỏi cho giáo viên để thảo luận, trả lời
	Giúp người học tiếp cận, hiểu và từng bước nắm vững những tri thức mang tính phổ biến, khái quát và trừu tượng cao; hình thành, phát triển tư duy độc lập, sáng tạo, lôgic. Giảng viên có thể kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy của bản thân, kết quả thu nhận tri thức của người học.
	Phương pháp này việc đặt câu hỏi và câu trả lời thường diễn ra một chiều. Vì vậy, những câu hỏi giáo viên đưa ra không chỉ tập trung vào mục tiêu kiến thức mà còn là những câu hỏi kích thích học sinh tư duy, suy nghĩ để đưa ra câu hỏi cho mình và cho người khác.
	Micro, bảng, phấn, tài liệu
	Có tài liệu, tập ghi bài  
	Tài liệu tập huấn chính trị năm 2014 
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	4
	Thảo luận
	Là phương pháp mà giáo viên đưa ra một vấn đề, khích lệ cho người học suy nghĩ, trao đổi một cách tự do để giải quyết vấn đề.
	- Trước khi lên lớp: lựa chọn chủ đề thảo luận phù hợp với trình độ và kinh nghiệm của người học.

- Trên lớp:

+ Đề xướng chủ đề và điều khiển buổi thảo luận.

+ Chia các nhóm nhỏ để thảo luận (nếu lớp đông, vấn đề thảo luận lớn)

+ Tóm tắt lại các nội dung chính
	- Trước khi lên lớp: Nghiên cứu trước nội dung sẽ học.

- Trên lớp: Chuẩn bị một vấn đề trình bày và cử báo cáo viên của nhóm trình bày. Sau khi báo cáo viên trình bày, cả lớp bắt đầu thảo luận.


	Phương pháp này giúp người học hệ thống hóa và vận dụng kiến thức, làm cho trí nhớ được lâu bền; phát triển tư duy mạch lạc- đặc biệt là khi giao tiếp bằng miệng; nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, nghe, phân tích, đánh giá; tạo cơ hội tốt nâng cao kỹ năng giao tiếp.
	Phương pháp này không thể áp dụng cho mọi vấn đề, mọi môn học; khi thảo luận số người không tham gia vẫn đông; người điều khiển không có năng lực kết quả buổi thảo luận sẽ hạn chế; đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.
	Micro, bảng, phấn, tài liệu, máy tính, máy chiếu…
	Có tài liệu, tập ghi bài  
	Thái Duy Tuyên, Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, Nxb Giáo dục 2008

	5
	Thảo luận nhóm
	Thảo luận nhóm là sự gặp gỡ trực diện giữa giáo viên và học sinh hoặc giữa học sinh với học sinh dưới sự chỉ đạo của giáo viên để trao đổi tự do những ý tưởng về một chủ đề chuyên biệt

Thảo luận nhóm là một trong những cách thức của hoạt động nhóm.
	GV chuẩn bị tài liệu và thông báo trước nội dung hay chủ đề sẽ  thảo luận để mọi người chuẩn bị.
	Người học trao đổi ý kiến trong nhóm, ghi chép nội dung chính, sắp xếp hoàn chỉnh.
	- Tiết học sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh.

- Rèn luyện được cho học sinh kỹ năng diễn đạt, thảo luận, trình bày vấn đề.

- Tăng cường hoạt động của người học.

- Tạo được sự giao lưu, đoàn kết giữa các thành viên trong lớp.


	- Có những thành viên ngại làm việc hoặc khả năng yếu   

- Cả nhóm, thậm chí cả lớp có thể trở thành “bù nhìn” nếu không đảm bảo được các thành viên có trách nhiệm với công việc.

- Sĩ số lớp đông.

- Thời gian tiết học có hạn.

( GV khó bao quát hết hoạt động của cả lớp
	Micro, bảng, phấn, tài liệu, máy tính, máy chiếu…
	Có tài liệu, tập ghi bài  
	Nguyễn Thị Sửu (2007), Tổ chức quá trình dạy học hóa 
       học phổ thông, Khoa Hóa, Đại học Sư phạm Hà Nội.



	6
	Tự học
	Phương pháp tự học là cách thức, con đường mà người học tự chọn cho  mình trong quá trình học tập để đạt được những nhiệm vụ học tập đề ra.
	- Xác định nội dung cần cho sinh viên tự học.

- Hướng dẫn cho sinh viên cách nghiên cứu tài liệu
	- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tự học một cách có hiệu quả

- Đọc giáo trình và tài liệu tham khảo

- Ghi chép một cách khoa học những điều đã học.

- Hệ thống hóa, khái quát hóa tài liệu dưới hình thức dàn ý, đề cương…
	- Giảm bớt gánh nặng cho giáo viên

- Kích thích được tính năng động của sinh viên trong công tác tự học.
	- Giáo viên khó kiểm soát được tính tự học của sinh viên
	- Chỉ ra  nguồn tài liệu để hướng dẫn cho cho sinh viên đọc
	Có tài liệu để nghiên cứu vấn đề.
	Tài liệu tập huấn chính trị năm 2014 
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	7
	Trực quan
	là pp dạy học sử dụng phương tiện trực quan.

Phương tiện trực quan bao gồm mọi dụng cụ, đồ dung, thiết bị kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp dung trong quá trình dạy học, với tư cách là mô hình đại diện cho hiện thực khách quan (sự vật và hiện tượng), nguồn phát ra thông tin về sự vật và hiện tượng đó, làm cơ sở và tạo thuận lợi cho sự lĩnh hội kiến thức, kỹ năng kỹ xảo về hiện thực đó cho người học .
	- Sử dụng thí nghiệm.
- Sử dụng mô hình, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng.
- Sử dụng máy chiếu.

	Tái hiện những hình vẽ, bảng biểu đơn giản 
	- Sơ đồ, biểu bảng là một hình thức mã hóa kiến thức trong dạy học. Kiến thức sẽ được trình bày dưới dạng khác, cô đọng, khái quát hơn.
- Giúp cho gv hệ thống hóa kiến thức một cách dễ dàng và tái hiện lại một cách cô động, khái quát hơn.

	 
	 
	
	Lê Trọng Tín (2006), Những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học hóa học ĐHSP. 


	8
	Dùng sách, giáo trình
	Cho người học sử  dụng sách giáo khoa để thu nhận kiến thưc mới
	GV nêu câu hỏi gợi mở
	- đọc và học thuộc

- Đọc tìm tư liệu  minh họa cho kết luận đã biết

- Đọc sách, tìm trả lời cho câu hỏi
	- Có thể dùng khi hoàn thiện kiến thức hoặc khi nghiên cứu tài liệu mới

- Rèn kĩ năng đọc sách.


	
	Micro, bảng, phấn, tài liệu
	Có tài liệu, tập ghi bài  
	 Nguyễn Cương (2007), phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông và đại học, NXB GD

	9
	Minh họa
	Giảng dạy bằng hành động ví dụ như lắp ráp mạch điện
	Minh họa bằng hành động
	Ghi nhận, bắt chước làm theo
	Hình thành kỹ năng quan sát. 


	Sinh viên thụ động.


	Máy chiếu 
	Giáo trình
	


(Bordallo & Ginestet, 1993)

	

	11
	Phát vấn
	Giảng dạy thông qua chiến lược đặt câu hỏi
	Xây dựng chiến lược soạn thảo bảng câu hỏi :

· Câu hỏi mục tiêu

· Câu hỏi khái quát

· Câu hỏi nội dung 

· Câu hỏi dẫn dắt
	Tiếp nhận câu hỏi và hoạt động nhận thức
	Tăng cường tính tích cực trong hoạt động nhận thức cho sinh viên
	Sinh viên vẫn chưa hoàn toàn tự chủ trong quá trình xây dựng kiến thức
	Micro, bảng, phấn, tài liệu, máy tính, máy chiếu…
	Web 

Giáo trình
	(Blumenfeld et al., 1991)

	12
	Nêu và giải quyết vấn đề
	Học dựa trên tình huống có vấn đề do giáo viên tạo ra 
	Đặt sinh viên vào tình huống có vấn đề và dẫn dắt sinh viên  xây dựng quá trình giải quyết vấn đề
	Giải quyết vấn đề theo sự dẫn dắt của giáo viên 
	Phát triển năng lực giải quyết vấn đề


	Sinh viên vẫn chưa hoàn toàn tự chủ trong quá trình xây dựng kiến thức.
	Micro, bảng, phấn, tài liệu, máy tính, máy chiếu…
	Web 

Giáo trình
	

	13
	Dựa trên vấn đề
	Học dựa trên một vấn đề xảy ra trên thực tế
	Định hướng

Tổ chức

Điều phối

Giám sát hoạt động của sinh viên

Đánh giá 
	Chủ động tham gia nghiên cứu và giải quyết vấn đề theo mô hình : OHERIC

· Quan sát

· Giả thuyết

· Thực nghiệm

· Kết quả

· Giải thích

· Kết luận
	· Phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

· Sinh viên tự chủ trong việc xây dựng chiến lược giải quyết vấn đề

· Năng lực làm việc nhóm

· Kỷ năng của thế kỹ 21
	Khó kiểm tra được tính công bằng  giữa các thành viên trong nhóm
	Internet 

Phần mềm hỗ trợ 
	Web 

Giáo trình
	(Raby, Beaudry, & Viola, 2007)


(Raby, Beaudry, & Viola, 2007)

	


(Raby, Beaudry, & Viola, 2007)

	


Lưu ý:

1/Mục nguồn tài liệu tham khảo: GV ghi rõ tham khảo ở tài liệu nào, gv photo/in và lưu tại Bộ môn/Khoa (Kinh phí nếu có thì báo khoa để được giải quyết). Nếu lấy trên internet, GV ghi rõ địa chỉ của trang đó, thời gian, ngày truy cập (GV nên lưu lại và nộp kèm theo file). 
2/ Ngoài những cột trong khung như trên nếu có nội dung khác cần cung cấp thì gv bổ sung thêm cột để trình bay. 


